
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP SỐ TK   SỐ TIỀN  
1 390508 Lương Thị Lan 3905 1,750,000          
2 391576 Đỗ Thành Thắng 3915 1,750,000          

           3,500,000 

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP SỐ TK  SỐ TIỀN 
1 371756 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 3717 2,000,000          
2 370256 Nguyễn Thị Nụ 3702 2,000,000          
3 372506 Phạm Thu Trang 3725 840,000             
4 380112 Nguyễn Thị Minh 3801 1,750,000          
5 380114 Đinh Ngọc ánh 3801 2,000,000          
6 380118 Trần Thị Lưu Ly 3801 1,750,000          
7 380122 Phạm Văn Thuận 3801 2,000,000          
8 380124 Trần Thị Hà 3801 1,750,000          
9 380127 Nguyễn Thị Hoa 3801 1,750,000          

10 380130 Nguyễn Văn Hiếu 3801 2,000,000          
11 380132 Hoàng Thị Hải Yến 3801 1,750,000          
12 380156 Ma Thị Khánh Linh 3801 1,750,000          
13 380157 Bùi Thị Thuỷ Tiên 3801 1,750,000          
14 380205 Trương Thị Hồng Thắm 3802 1,750,000          
15 380206 Hoàng Thị Vân Anh 3802 2,000,000          
16 380207 Đỗ Văn Mạnh 3802 1,750,000          
17 380233 Phạm Thị Hồng Nhung 3802 1,750,000          
18 380238 Đoàn Ngọc Quỳnh 3802 1,750,000          
19 380239 Hoàng Thuỳ Linh 3802 1,750,000          
20 380242 Vũ Xuân Việt 3802 1,750,000          
21 380250 Vũ Thu Hương 3802 1,750,000          
22 380254 Nguyễn Phương Uyên 3802 2,000,000          
23 380255 Hoàng Trung Thành 3802 2,000,000          
24 380320 Trần Đức Khánh 3803 1,750,000          
25 380327 Nguyễn Thị Tuyền 3803 1,750,000          
26 380334 Nguyễn Thị Hiên 3803 1,750,000          
27 380412 Lê Hồng Thẩm Linh 3804 1,750,000          
28 380414 Trương Thị Dung 3804 1,750,000          
29 380431 Phàn A Thương 3804 1,750,000          
30 380444 Phan Thị Thư Linh 3804 1,750,000          

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 37, 38, 39 ĐƯỢC HỌC BỔNG 
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016 CHƯA CÓ SỐ TÀI KHOẢN

(Theo QĐ số 2781/QĐ-ĐHLHN ngày 23 tháng 11 năm 2015)
Tài khoản tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt:

TỔNG
Tài khoản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam:



31 380449 Trần Thị Diệu Linh 3804 1,750,000          
32 380505 Nguyễn Thị Hậu 3805 1,750,000          
33 380535 Đoàn Thị Thu Thủy 3805 1,750,000          
34 380543 Tạ Thị Thu Thảo 3805 2,000,000          
35 380547 Đặng Thị Mai Hoa 3805 1,750,000          
36 380558 Nguyễn Thị Kim Thoa 3805 1,750,000          
37 380624 Lưu Thị Lan 3806 1,750,000          
38 380641 Đinh Thị Thanh Lan 3806 2,000,000          
39 380643 Nguyễn Thị Mai Anh 3806 1,750,000          
40 380645 Trần Thị Thanh Huyền 3806 2,000,000          
41 380662 Trần Đài Trang 3806 1,750,000          
42 380723 Nguyễn Thị Thu Phương 3807 1,750,000          
43 380752 Trịnh Thị Thùy Dương 3807 1,750,000          
44 380801 Nguyễn Thị Vân Anh 3808 2,000,000          
45 380811 Đào Hồng Lê 3808 1,750,000          
46 380820 Đặng Thị Thu Hằng 3808 1,750,000          
47 380827 Bùi Xuân Hùng 3808 2,000,000          
48 380840 Lê Thị Tuyết 3808 2,000,000          
49 380851 Trương Việt Hoa 3808 2,000,000          
50 380933 Nguyễn Thị Trà Vân 3809 1,750,000          
51 381032 Lê Thị Khánh Linh 3810 1,750,000          
52 381623 Trịnh Hữu Thượng 3816 2,000,000          
53 381641 Phạm Huy Khánh 3816 1,750,000          
54 381829 Phạm Thị Hải Yến 3818 1,750,000          
55 381920 Dương Thị Nhung 3819 1,750,000          
56 382017 Nguyễn Nhất Nam 3820 1,750,000          
57 382032 Lê Thị Trinh 3820 1,750,000          
58 382114 Đàm Thị Lộc 3821 1,750,000          
59 382137 Lê Thu Hà 3821 1,750,000          
60 382154 Nguyễn Thị Thu Trang 3821 1,750,000          
61 382324 Nguyễn Thị Trà My 3823 1,750,000          
62 382331 Nguyễn Thị Thuỳ 3823 1,750,000          
63 382332 Nguyễn Thị Tâm 3823 1,750,000          
64 382339 Phạm Thị Chinh 3823 1,750,000          
65 382465 Nguyễn Văn Hợp 3824 2,000,000          
66 382468 Lê Vy Hồng 3824 1,750,000          
67 382508 Phùng Mạnh Cường 3825 1,750,000          
68 382518 Bùi Thị Minh Nguyệt 3825 1,750,000          
69 382527 Nguyễn Hồ Hoàng Điệp 3825 1,750,000          
70 382547 Nguyễn Hà Nhiên 3825 2,000,000          
71 382604 Dương Thị Ninh 3826 1,750,000          
72 382617 Nguyễn Thị Ngọc Ly 3826 1,750,000          
73 382625 Phạm Thanh Hải 3826 1,750,000          
74 382665 Đinh Văn Hoàng 3826 1,750,000          
75 382740 Nguyễn Đăng Huy Hoàng 3827 1,750,000          
76 382748 Nguyễn Thị Huyền Nhung 3827 1,750,000          



77 382750 Vũ Việt Khánh 3827 1,750,000          
78 382807 Đinh Xuân Anh 3828 1,750,000          
79 382815 Hoàng Dạ Thảo My 3828 1,750,000          
80 382860 Nguyễn Thị Phương Thu 3828 1,750,000          

143,590,000   TỔNG

Đề nghị sinh viên cung cấp Biên lai giao dịch có số tài khoản cá nhân mở tại Ngân
hàng TMCP Công thương Việt Nam (đối với sinh viên khóa 37, 38), Ngân hàng TMCP
Bưu điện Liên Việt (đối với sinh viên khóa 39) cho phòng Tài chính - kế toán (phòng
A103) trước ngày 18/12/2015 (lưu ý: Sinh viên phải cung cấp số tài khoản cá nhân do
chính bản thân sinh viên là chủ tài khoản). Quá thời hạn nêu trên, sinh viên vẫn chưa
cung cấp số tài khoản, Trường không chịu trách nhiệm về việc trả học bổng cho sinh
viên.

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2015
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN


